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     DỰ TRÙ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ CHO ĐỢT TẬP HUẤN VÀ
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(Từ ngày 07/8/2026 đến ngày 03/10/2026)

	STT
	TÊN THUỐC
	XUẤT XỨ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	1. 
	Mobic 7,5mg
	Việt Nam
	Hộp
	01

	2. 
	Effenagal 500mg
	
	Hộp
	02

	3. 
	Zinat
	Anh
	Hộp
	05

	4. 
	Augmentin 1g
	Pháp
	Hộp
	05

	5. 
	Rodogyl
	Ý 
	Hộp
	02

	6. 
	Telfast 
	
	Hộp
	01

	7. 
	Alphachymotrypsin
	Việt Nam
	Viên
	300

	8. 
	Yumangel
	Hàn Quốc
	Hộp
	01

	9. 
	Colloidal Bismuth Subcitrate
	Ấn Độ
	Viên
	30

	10. 
	Omeprazole 20mg
	
	Viên 
	30

	11. 
	Lactomin Plus
	
	Hộp
	01

	12. 
	Acemuc 200mg
	Việt Nam
	Hộp
	04

	13. 
	Ngậm ho Bảo Thanh
	Việt Nam
	Hộp 
	01

	14. 
	Janumet 50mg/500mg
	Hoa Kỳ
	Hộp
	04

	15. 
	Magnesium 400mg
	Đức
	Hộp
	16

	16. 
	Voltaren gel
	Việt Nam
	Tuýp
	02

	17. 
	Salonship lạnh (20 miếng)
	Việt Nam
	Hộp
	02

	18. 
	Viên sủi Myvita vitamin C
	Việt Nam
	Tuýp
	25

	19. 
	Oresol 
	Việt Nam
	Gói
	150

	20. 
	Gel năng lượng SIS Go Isotonic
	UK
	Gói
	140

	21. 
	Kem bôi su bạc
	Việt Nam
	Tuýp
	01


	22. 
	Gentri - Sone (5g)
	Việt Nam
	Tuýp
	03

	23. 
	Acyclovir (5g)
	Việt Nam
	Tuýp
	03

	24. 
	Thuốc mỡ Tetracyclin
	Việt Nam
	Tuýp
	03

	25. 
	Sanlein0.1
	Nhật
	Lọ
	05

	26. 
	Otrivin
	Thụy Sĩ
	Lọ
	03

	27. 
	Muối tinh dạng viên
	Việt Nam
	Lọ
	02

	28. 
	Fastum Gel
	Ý
	Tuýp
	03

	29. 
	Băng 3NS
	Hàn Quốc
	Cuộn
	90

	30. 
	Băng Ugor Crepe 6cm
	Thái Lan
	Cuộn 
	40

	31. 
	Băng cơ 7,5 cm
	Hàn Quốc
	Cuộn 
	10

	32. 
	Băng cá nhân Urgo Durable 102's
	Pháp
	Hộp
	01

	33. 
	Băng tự dính các màu 5cm (đỏ)
	Trung Quốc
	Hộp
	05

	34. 
	Băng tự dính các màu 5cm (trắng)
	Trung Quốc
	Hộp
	03

	35. 
	Băng tự dính các màu 5cm (Xanh)
	Trung Quốc
	Cuộn
	15

	36. 
	Băng tự dính các màu 5cm (Vàng)
	Trung Quốc
	Cuộn
	15

	37. 
	Băng quấn đá PE
	Việt Nam
	Cuộn
	05

	38. 
	Túi bóng đựng đá
	Việt Nam
	Kg
	05

	39. 
	Dầu Johnson's Baby Oil
	Thái Lan
	Chai
	06

	40. 
	Povidine 1% 90ml ( xúc họng)
	Việt Nam
	Lọ
	02


